ĐỀ CƯƠNG VẬT LÝ 6
Câu 1: Điền vào bảng kết luận sự nở vì nhiệt của các chất sau.
	Chất rắn
	Chất lỏng
	Chất khí
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	   Nhôm …. Đồng …. Sắt
	   Nước …. Dầu …. Rượu
	Hơi nước …. Oxi …. Hydro

	Khí …. Lỏng …. Rắn



Câu 2: Băng kép là gì? Nêu tính chất và ứng dụng? Cho hai ví dụ.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Câu 3: Nêu sự thay đổi thể tích V, khối lượng m, trọng lượng P, khối lượng riêng D và trọng lượng riêng d của một vật khi nó nóng lên hoặc lạnh đi?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Câu 4: Nhiệt kế là gì? Kể tên một số loại nhiệt kế, công dụng và GHĐ- ĐCNN của chúng.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Câu 5: Nhiệt giai là gì? Kể tên hai loại nhiệt giai. Cho biết nhiệt độ nước đá đang tan và hơi nước đang sôi của hai loại nhiệt giai đó.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Câu 6: Viết công thức chuyển đổi đơn vị giữa hai nhiệt giai.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
          300C = ……. 0F                           1780F = ……. 0C                                   -30C = ……. 0F
         -100F = ……. 0C                           0,80C = ……. 0F                                 72,50F = ……. 0C
Câu 7: Thế nào là sự nóng chảy? Cho ví dụ. 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
      Thế nào là sự đông đặc? Cho ví dụ.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Câu 8: Nêu các đặc điểm của sự nóng chảy (sự đông đặc).
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
  Nói nhiệt độ nóng chảy của chì là 3270C có nghĩa là gì?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Các dạng bài tập
I. Giải thích hiện tượng: Xem trong các đề thi.
II. Chuyển đổi nhiệt độ: Xem trong các đề thi.

III. Bài tập nhận xét đồ thị:
Câu 1: Đường biểu diễn sự thay đổi của nhiệt độ của băng phiến theo thời gian.
[image: hình 3]
a) Băng phiến bắt đầu nóng chảy ở nhiệt độ nào ? Băng phiến bắt đầu đông đặc ở phút thứ mấy ?
b) Trong thời gian 2 phút đầu, băng phiến ở thể nào và nhiệt độ thay đổi ra sao? Băng phiến ở cả thể rắn và thể lỏng trong những khoảng thời gian nào ?Từ phút thứ 10 đến phút thứ 15 băng phiến ở thể nào?
c) Quá trình đông đặc diễn ra bao nhiêu phút? Quá trình nóng chảy diễn ra trong bao nhiêu phút ?
[image: hình 2]Câu 2:





a/  Em hãy cho biết hình bên vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian khi đông đặc của chất nào?
b/ Hãy mô tả sự thay đổi nhiệt độ và thể của chất đó khi đông đặc theo các giai đoạn AB, BC,CD?
Câu 3: 
D
C
B
A
Nhiệt độ (0C )
Thời gian(phút)
100
80
60
40
20
12
10
8
6
4
2
0








[bookmark: _GoBack]a.  Em hãy cho biết hình bên vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian khi đông đặc  của chất nào?
b. Hãy mô tả sự thay đổi nhiệt độ và thể của chất đó khi đông đặc theo  các giai đoạn AB, BC,CD?
c. Đoạn nằm ngang ứng với giai đoạn nào? Diễn ra trong bao lâu  ? Chất này tên gì?Từ phút thứ 2 đến phút thứ 4 nhiệt độ thay đổinhư thế nào?
IV. Bài tập vẽ đồ thị:
Câu 1: a) Tuyết rơi vào mùa Đông là sự nóng chảy hay đông đặc ?  Tại sao em lại có kết luận đó ?
b) Khi đun một khối băng tuyết , từ -20C thành nước ở nhiệt độ 200C. Ta được bảng theo dõi nhiệt độ như sau:
	Thời gian (phút)
	0          4         6         8        10         12       20

	Nhiệt độ (oC)
	-2       -1          0         0         0           2        20


Dựa vào bảng , em hãy cho biết nhiệt độ nóng chảy và thời gian nóng chảy của khối băng tuyết .
Câu 2: Khi theo dõi sự thay đổi nhiệt độ của một chất thu được bảng sau:
	Thời gian(phút)
	0
	2
	4
	6
	8
	10
	12

	Nhiệt độ ( 0C)
	-5
	-3
	-1
	0
	0
	0
	2


a) Vẽ đường biểu diễn sự thay đổi của chất trên? 
   (cho biết  trục ngang: 1cm là 1 phút, trục đứng: 1cm là 10C) 
b) Đây là chất gì? Vì sao?
c) Từ phút thứ 6 đến phút thứ 10 chất tồn tại ở thể gì? Nhiệt độ thay đổi như thế nào?
Câu 3: Khi theo dõi nhiệt độ của một lượng nước ta thu được kết quả:                           
	Thời gian
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Nhiệt độ
	6
	4
	0
	0
	0
	-3
	-5


a. Vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của nước theo thời gian:
b. Nhận xét về thể và nhiệt độ của nước trong các thời gian sau:
- Từ phút 0 đến phút 1: ……………………………………………………………………………..
 - Từ phút 2 đến phút 4: 	
 - Từ phút 5 đến phút 6: 	
   Câu 4:Khi theo dõi quá trình đông đặc của một chất, người ta lập được bảng giá trị sau: 
	Thời gian t(phút)
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Nhiệt độ t(0C)
	3
	2
	1
	0
	0
	0
	-1
	-2


a/.  Vẽ đường biểu diễn quá trình đông đặc của chất trên .
b/ Cho biết nhiệt độ đông đặc của chất trên. Chất này là chất gì?
c/ Chất này tồn tại ở thể lỏng và thể rắn trong thời gian nào?
Câu 5: Cho bảng sau: Hãy cho biết đó là quá trình chuyển thể nào và của chất nào? Vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của chất theo thời gian được cho trong bảng.
	Thời gian(phút)
	0
	2
	4
	6
	8
	10
	12
	14

	Nhiệt độ(0C)
	90
	99
	97
	94
	80
	80
	80
	75


Câu 6:Cho bảng số liệu ghi lại sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của 1 chất rắn khi được nung nóng: 
	Nhiệt độ (0C)
	37
	42
	60
	60
	60
	75

	Thời gian (phút)
	0
	2
	4
	6
	8
	10


a) Vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của chất.
b) Chất rắn này có nhiệt độ nóng chảy là bao nhiêu? 
c) Thời gian nóng chảy diễn ra trong bao lâu? 
NHỚ HỌC BÀI!
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